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	1
	Căn bậc hai.

Căn bậc ba 


	Căn bậc hai và căn bậc ba của số thực
	Nhận biết:

- Nhận biết được khái niệm về căn bậc hai của số thực không âm, căn bậc ba của một số thực.

-    - Thực hiện được một số phép tính đơn giản về căn bậc hai của số thực không âm
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	Thông hiểu:

-Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) căn bậc hai, căn bậc ba của một số hữu tỉ bằng máy tính cầm tay.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

-Thực hiện được một số phép tính đơn giản về căn bậc hai của số thực không âm (căn bậc hai của một bình phương, căn bậc hai của một tích, căn bậc hai của một thương, đưa thừa số ra ngoài dấu căn bậc hai, đưa thừa số vào trong dấu căn bậc hai).
	
	
	
	

	
	
	
	Nhận biết:

-Nhận biết được những mô hình thực tế dẫn đến khái niệm hàm số.

- Nhận biết được đồ thị hàm số.

- Nhận biết được khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ( 0).

– Vẽ được đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax + b (a ( 0).
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	Hàm số và đồ thị
	Hàm số bậc nhất

y = ax + b (a ( 0) và đồ thị. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ( 0).

	Thông hiểu:

- Tính được giá trị của hàm số khi hàm số đó xác định bởi công thức.

- Xác định được toạ độ của một điểm trên mặt phẳng toạ độ;

- Xác định được một điểm trên mặt phẳng toạ độ khi biết toạ độ của nó.

- Thiết lập được bảng giá trị của hàm số bậc nhất y = ax + b (a ( 0).

- Sử dụng được hệ số góc của đường thẳng để nhận biết và giải thích được sự cắt nhau hoặc song song của hai đường thẳng cho trước.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

- Vận dụng được hàm số bậc nhất và đồ thị vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: bài toán về chuyển động đều trong Vật lí,.).
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao:

- Vận dụng được hàm số bậc nhất và đồ thị vào giải quyết một số bài toán (phức hợp, không quen thuộc) thuộc có nội dung thực tiễn.
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	Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.


	Giải hệ phương trình đại số.


	Nhận biết:

- Nhận biết được khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

- Nhận biết được khái niệm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất

hai ẩn.
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	Thông hiểu:

- Tính được nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

- Giải được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (ví dụ: các bài toán liên quan đến cân bằng phản ứng trong Hoá học,.).
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	Vận dụng cao:

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
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	Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) và đồ thị

	Vẽ đồ thị hàm số

Tính chất của hàm số y = ax2 (a ≠ 0) 


	Nhận biết:

Nhận biết được tính đối xứng (trục) và trục đối xứng của đồ thị hàm số

y = ax2 (a ≠ 0).
Thông hiểu:

Thiết lập được bảng giá trị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0).
Vận dụng:

–
Vẽ được đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0).

Vận dụng cao:

–
Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với hàm số y = ax2 (a ≠ 0) và đồ thị (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí,...).
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Bài 1b ý 1
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	Phương trình bậc hai một ẩn. Định lí Viète
	
	Nhận biết:

– Nhận biết được khái niệm phương trình bậc hai một ẩn. 
Thông hiểu:
– Tính được nghiệm phương trình bậc hai một ẩn bằng máy tính cầm tay.

– Giải thích được định lí Viète.
Vận dụng:

– Giải được phương trình bậc hai một ẩn.

– Ứng dụng được định lí Viète vào tính nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai, tìm hai số biết tổng và tích của chúng, ...

– Vận dụng được phương trình bậc hai vào giải quyết bài toán thực tiễn (đơn giản, quen thuộc).
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Bài 2a
	Bài 1b ý 2
	Bài 2b
	

	HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
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	Đường tròn
	Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Tiếp tuyến của đường tròn
Góc ở tâm, góc nội tiếp
	Nhận biết 

– Nhận biết được góc ở tâm, góc nội tiếp.
Thông hiểu 

– Giải thích được mối liên hệ giữa số đo của cung với số đo góc ở tâm, 

số đo góc nội tiếp.

– Giải thích được mối liên hệ giữa số đo góc nội tiếp và số đo góc ở tâm cùng chắn một cung.
 Vận dụng

Giải thích được dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn và tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.
	TN6
Bài 3.1a

Bài 3.2a ý 1


	TN 8
Bài 3.1b

TN 7
Bài 3.2a ý 2
	Bài 3.2 b 
	

	
	Bài tập tổng hợp
	- Các bài toán liên quan đến phương trình.
	Thông hiểu
-Mô tả được một số tính chất cơ bản của bất đẳng thức (tính chất bắc cầu; liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân).
	
	
	
	

	
	
	-Bất đẳng thức, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.
	Vận dụng

- Giải được  Các bài toán liên quan đến phương trình .

-  Giả bất đẳng thức, tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.
	
	
	
	Bài 4a

0,5đ

Bài 4b

0,5đ

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%

	
	
	
	



